1. Tên học phần  
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

2. Mã học phần
1114082110

3. Số tín chỉ        
2 (2,0,4)

4. Trình độ          
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp
: 


30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

· Thực hành: 


  0 tiết

· Tự học: 


60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 
Tài chính – tiền tệ P1 (b)

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm vững nguồn vốn ngân hàng, cho vay ngắn hạn, cho vay dài hạn và các dịch vụ thanh toán của Ngân hàng thương mại

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần Nghiệp vụ ngân hàng thương mại bao gồm các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến:  

- Vốn chủ sở hữu, vốn huy động và vốn vay của các tổ chức tín dụng khác và của Ngân hàng Trung Ương.

- Cho vay ngắn hạn: cho vay kinh doanh, cho vay tiêu dùng.

- Cho vay trung dài hạn: cho vay theo dự án đầu tư, cho thuê tài chính, cho vay tiêu dùng và cho vay hợp vốn.

- Các dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng: các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các dịch vụ thanh toán khác); Thanh toán quốc tế  (L/C, thanh toán ủy thác thu).
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng  viên

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính

[1] Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Lưu hành nội bộ, 2007

· Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, 2005.

[2] Nguyễn Thị Mùi, Quản trị Ngân hàng Thương mại, 2006.

[3] Lê Văn Tư, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: Có

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng  viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phản

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Nguồn vốn của NHTM
	3
	3
	
	6
	

	2
	Những vấn đề chung về cho vay
	3
	3
	
	6
	

	3
	Cho vay ngắn hạn của NHTM
	6
	6
	
	12
	

	4
	Cho vay trung dài hạn của NHTM
	10
	10
	
	20
	

	5
	Dịch vụ thanh toán của NHTM
	8
	8
	
	16
	

	
	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	
	


CHƯƠNG 1: NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1  Nguồn vốn của NHTM

1.1.1 Vốn chủ sở hữu

1.1.2 Vốn huy động

1.1.3 Vốn vay của các TCTD và NHTƯ

1.1.4 Nguồn vốn khác

1.2 Quản lý nguồn vốn của NHTM

1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý nguồn vốn của NHTM

1.2.2 Nội dung quản lý nguồn vốn của NHTM

1.2.3 Quy trình quản lý nguồn vốn của NHTM

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY

2.1  Khát quát hoạt động cho vay của NHTM

2.1.1 Khái niệm về cho vay

2.1.2 Phân loại cho vay

2.2  Quy định pháp lý về cho vay

2.2.1 Nguyên tắc cho vay

2.2.2 Điều kiện vay vốn

2.2.3 Đối tượng cho vay

2.2.4 Quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay

2.2.5 Hợp đồng

2.2.6 Xét duyệt cho vay, kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn vay

2.3  Thời hạn cho vay

2.3.1 Căn cứ để xác định thời hạn cho vay

2.3.2 Thời hạn cho vay và thời hạn cho vay trung bình

2.4  Phương pháp cho vay

2.4.1 Phương pháp cho vay từng phần

2.4.2 Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng

2.5  Lãi suất và phí suất tín dụng

2.5.1 Lãi suất tín dụng

2.5.2 Phí suất tín dụng

2.6  Quy trình cho vay

CHƯƠNG 3: CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NHTM

3.1  Cho vay kinh doanh

3.1.1 Cho vay bổ sung vốn lưu động

3.1.1.1 Quy trình cho vay

3.1.1.2 Hồ sơ tín dụng

3.1.1.3 Điều tra thực tế khách hàng vay vốn

3.1.1.4 Thẩm định khách hàng và phương án vay vốn

3.1.1.5 Quản lý nợ và xử lý nợ có vấn đề

3.1.2 Cho vay trên tài sản

3.1.2.1 Chiết khấu chứng từ có giá

3.1.2.2 Cho vay trên bộ chứng từ hàng xuất

3.1.2.3 Bao thanh toán

3.1.3 Các hình thức cho vay khác

3.1.3.1 Cho vay theo hạn mức thấu chi 

3.1.3.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng

3.1.3.3 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ TD

3.1.3.4 Cho vay kinh doanh chứng khoán

3.2 Cho vay tiêu dùng

3.2.1 Đặc điểm

3.2.2 Các loại cho vay tiêu dùng

3.2.2.1 Cho vay cầm đồ 

3.2.2.2 Cho vay đảm bảo bằng lương hay thu nhập

3.2.2.3 Cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ tiền vay

CHƯƠNG 4: CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM

4.1  Cho vay theo dự án đầu tư

4.1.1 Một số vấn đề cơ bản về dự án đầu tư

4.1.1.1 Khái niệm

4.1.1.2 Yêu cầu của một dự án đầu tư

4.1.1.3 Phân loại dự án đầu tư

4.1.1.4 Chu trình của dự án đầu tư

4.1.2 Thẩm định dự án đầu tư

4.1.2.1 Sự cần thiết phải thẩm định DAĐT

4.1.2.2 Trình tự và nội dung thẩm định DAĐT

4.1.2.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá

4.1.3 Quy trình cho vay theo DAĐT

4.2 Cho thuê tài chính

4.2.1 Một số vấn đề cơ bản về cho thuê tài chính

4.2.1.1 Khái niệm

4.2.1.2 Các hình thức cho thuê tài chính

4.2.1.3 Tài sản cho thuê, số tiền cho thuê, thời hạn cho thuê và lãi suất cho thuê

4.2.1.4 Phương pháp tính tiền thuê trong cho thuê tài chính

4.2.1.5 Quy trình cho thuê tài chính

4.2.1.6 Kết thúc hợp đồng và xử lý các trường hợp phát sinh của hợp đồng cho thuê.

4.2.2 Cho thuê vận hành

4.3 Cho vay tiêu dùng

4.4 Cho vay hợp vốn

4.4.1 Một số vấn đề cơ bản về hợp vốn

4.4.2 Quy trình cho vay hợp vốn

CHƯƠNG 5: DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NHTM

5.1 Thanh toán bằng tiền mặt

5.1.1 Thanh toán tiền mặt tại các Chi nhánh NH

5.1.1.1 Thu tiền mặt

5.1.1.2 Chi tiền mặt

5.1.2 Thanh toán tiền mặt trong hệ thống NH

5.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 

5.2.1 Những vấn đề cơ bản thanh toán không dùng tiền mặt

5.2.1.1 Bản chất

5.2.1.2 Đặc điểm

5.2.1.3 Một số vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt

5.2.2 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện hành

5.2.2.1 Thanh toán bằng séc

5.2.2.2 Thanh toán bằng Lệnh chi hoặc Ủy nhiệm chi

5.2.2.3 Thanh toán bằng Nhờ thu hoặc Ủy nhiệm thu

5.2.2.4 Thanh toán bằng Thẻ ngân hàng

5.2.3 Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác

5.2.3.1 Dịch vụ thanh toán trực tuyến

5.2.3.2 Dịch vụ trả lương tự động

5.2.3.3 Dịch vụ trả gốc và lãi vay tự động

5.2.3.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử

5.3 Nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng

5.3.1 Khái niệm

5.3.2 Phương thức thanh toán giữa các ngân hàng

5.3.2.1 Thanh toán liên ngân hàng cùng hệ thống

5.3.2.2 Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng

5.3.2.3 Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại NH Nhà nước

5.3.2.4 Thanh toán theo phương thức ủy nhiệm thu hộ, chi hộ

5.3.2.5 Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại các TCTD khác

5.3.2.6 Thanh toán điện tử liên ngân hàng

14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo
	Tp.HCM, ngày       tháng        năm 2007

Tổ trưởng bộ môn


1. Tên học phần: 

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

2. Mã học phần 
: 1114083498 

3. Số tín chỉ
: 1 (0,0,3)
4. Trình độ
:  Sinh viên năm thứ 3
5. Phân bổ thời gian  học
:  

- Lên lớp 
:  0 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

- Thực hành
: 0 tiết

- Tự học
: 45 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 
7. Mục  tiêu học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng tổng hợp kiến thức về tài chính – ngân hàng hay kế toán ngân hàng để hoàn thành đồ án

8. Mô tả  vắn  tắt nội  dung  học phần:  

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng tổng hợp những kiến thức đã học để nghiên cứu về các nghiệp vụ của các tổ chức tài chính trung gian.

9.Nhiệm  vụ  của  sinh  viên:  

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

· Dự lớp: trên 75%

· Bài tập: trên lớp và ở nhà

· Khác: theo yêu cầu của giáo viên

10. Tài liệu học tập:

- Sách giáo trình chính

[1] Tập thể giảng viên Khoa Tài chính Kế toán, Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Lưu hành nội bộ, 2007

- Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, 2005.

[2] Nguyễn Thị Mùi, Quản trị Ngân hàng Thương mại, 2006.

[3] Lê Văn Tư, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại.

11.Tiêu chuẩn đánh  giá  sinh  viên:

· Dự lớp: 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần

· Thi kết thúc học phần

· Khác: theo yêu cầu của giáo viên

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Nghiên cứu tổ chức bộ máy và mô hình ngân hàng 
	6
	
	
	6
	

	2
	Nguồn vốn của NHTM
	6
	
	
	6
	

	3
	Những vấn đề chung về cho vay
	6
	
	
	6
	

	4
	Cho vay ngắn hạn của NHTM
	6
	
	
	6
	

	5
	Cho vay trung dài hạn của NHTM
	6
	
	
	6
	

	6
	Dịch vụ thanh toán của NHTM
	12
	
	
	12
	

	7
	Ôn tập – Kiểm tra
	3
	
	
	3
	

	8
	TỔNG
	45
	
	
	
	


Báo cáo tiến độ theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách 

14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo
	Tp.HCM, ngày       tháng     năm 2007

Tổ trưởng bộ môn


